
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M– TP.        

Bản án số: 86/2019/HS-ST
 

Ngày 29-11-2019. 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M- THÀNH PHỐ HÀ N I 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:                  
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông       u     . 

Ông Nguyễ  Vă  So . 

- Thư ký phiên tòa:     o        N         -                    

dân huy n M, thành phố Hà N i.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện M, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa:             N  m - K ểm s t v ê    

Trong ngày 29 tháng 11  ăm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n M, 

thành phố Hà N i xét xử sơ t ẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ t ẩm

 
thụ lý số: 

100/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 11  ăm 2019 t eo Quyết đ    đ   vụ án ra 

xét xử số: 101/2019/Q   S -HS ngày 18 tháng 11  ăm 2019 đối với b  cáo: 

Nguyễn Văn G  s       y 31/7/2002 tại    H   uy   M, thành phố Hà 

N  ;  ơ     t ú:   ô  O, xã H, huy n M, thành phố Hà N i; nghề nghi p: Lao 

đ ng tự do; t ì   đ  h c vấn: 4/12; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Nguyễ  Vă    (     ết) v     D ơ   

Th  M; v    o :        ; t ề      t ề  sự: K ô  ; b  tạm giữ từ ngày 

20/10/2019, chuyển tạm    m    y 29/10/2019 đến nay. Có mặt. 

-             ộ cho bị cáo: Bà D ơ       M  s     ăm 1971 (mẹ đ  

 ủ  G).         

Nơ     t ú: Thôn O, xã H   uy   M  t       ố    N    

-                     ị          N uyễ  N          –       ú  

v ê            u   t m t     ú                ớ  t       ố    N            

-  Bị hại:  

+  ỗ Xuân N  s     ăm 1971  Vắng m t. 

+ Vũ     N  s     ăm 1973. Vắng m t. 

 ều    t ú tại: Thôn  , xã A   uy   M         N    
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+ Tr    ì   S  s     ăm 1969  Vắng m t. 

+ Tr n Ánh T  s     ăm 1994  Vắng m t. 

 ều    t ú tại: Thôn P, xã T   uy   M         N i. 

-     i có quyền lợ , n  ĩ  vụ liên quan đến vụ án: 

D ơ       M  s     ăm 1971  Có m t. 

Nơ     t ú:   ô  O, xã H   uy   M         N    

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i 

dung vụ án đ  c tóm tắt     s u: 

  o     oả   t         từ ngày 05/7/2019 đế     y 18/10/2019, 

Nguyễ  Vă  G đ  thực hi n các hành vi t  m  ắ  t   sả      s u: 

Vụ t     ất: Sáng ngày 05/7/2019, Nguyễ  Vă  G đ  từ     đến quán 

  te  et   m      ở thôn L, xã A, huy n M để   ơ    me   ến khoảng 09 gi  

cùng ngày, G m  n xe máy Honda Wave màu trắng củ   ặng Chung  , sinh 

 ăm 1997 ở thôn L, xã A   ơ  t o   qu    et với G  S u đ  G đ ều khiển xe 

m y đến khu vự  t   đ       t ô   , xã A phát hi n nhà anh  ỗ Xuân N không 

có ai ở nhà, G dựng xe máy ở g n sân vậ  đ ng thôn  , cách nhà anh Ni m 

khoả   20m  đ        đằ   s u v  n, t èo  ê  t  ng rào rồi nhảy xuống bếp, 

nhặt m t thanh sắt có chiều dài 20cm ở d ới cửa xuống bế            đ  v o 

nhà, thấy có camera nên G đ   út d y  ắm ra. G đ  v o         ủ mở tủ qu n 

áo phát hi n có m t chiế  v  đỏ bên trong có 260.000 đồng (    t ăm s u m ơ  

   ì  đồng), G lấy cho vào túi qu n bên trái rồi trả lại chiếc ví vào chỗ  ũ  G 

tiếp tục kiểm tra móc treo qu n áo phát hi n bên trong túi qu n vải thấy 01 chiếc 

ví da màu nâu bên trong có 130.000 đồng (M t t ăm    m ơ     ì  đồng) và 

lấy 110.000 đồng (M t t ăm m       ì  đồ  )  S u đ   G mở hòm gỗ màu cánh 

gián phát hi n bên trong có 1.330.000 đồng (M t tri u    t ăm    m ơ     ì  

đồng), G lấy hết số tiền này cho vào túi qu   đ    mặc. G nhìn thấy t ê  đ u 

    ng có 02 chiế  đ  n thoạ  d  đ ng, G thử m t chiế  đ  n thoại Oppo thấy b  

hỏng nên trả vào chỗ  ũ         ế  đ  n thoại Xiaomi Redmi Note4 thì vẫn hoạt 

đ    đ  c nên G tháo sim v t xuống nền nhà rồi c m t eo đ  n thoại nhảy qua 

t     đ       o    G đ ều khiể   e m y đến quán sửa chữ  đ  n thoạ  Vă  S ở tổ 

dân phố T, th  trấn N, huy n M bán với giá 1.000.000 đồng (M t tri u đồng) rồi 

đ   e m y về qu     te  et   m       ảo  ặng Chung   chở ra bến xe T đ     

H và chi tiêu hết số tiền tr m cắp là 1.700.000 đồng. 

Tại Kết luận số 52/KL-   G    y 26/7/2019  ủa H   đồ   đ nh giá 

trong tố tụng hình sự huy n M đối với 01 chiế  đ  n thoạ  d  đ ng  Xiaomi 

Redmi Note4 màu trắng bạ  đ  qu  sử dụng, màn hình cảm  ng, giá tr  tại th i 

đ ểm là 1.200.000 đồng. N   vậy tổng số tiền Nguyễ  Vă  G tr m cắp của gia 

đì   anh  ỗ Xuân N là 2.900.000 đồng. 
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Vụ   ứ        o        ơ qu    ả   s t đ ều t    ô       uy   M đ    

t ế       đ ều t   t ụ    vụ    v     dụ              ấm đ    ỏ   ơ     t ú đố  

vớ  G t ì   oả   14        y 18/10/2019  N uyễ  Vă  G đế  qu     te  et  ủ  

    N uyễ       ằ    s     ăm 1992 ở t ô  V       H   ơ   M t  ú  s u G t ấy 

m t    ế   e đạ   ủ          ô         ê  G  ấy  e đạ  đ ều    ể  từ xã H 

đế  xã T mụ  đ    để t  m  ắ  t   sả     ấy     ô         ì   S  s     ăm 

1969 ở t ô  P, xã T   ô            ở      G t èo v o      ấy 01  o      đất 

m u  ồ   để ở tủ  ỗ  G đậ      ấy đ    số t ề  350 000 đồ   (   t ăm  ăm 

m ơ     ì  đồ  )    ấy ở   m           m t tú       m u đỏ  G mở     ấy 01 

máy tính xách t y De   E6410  S u đ   G mang xe đạ  về qu            ằ   t ả 

xe và đ     đế  qu     te  et         Lê        s     ăm 1989 ở t ô  V, xã H 

t ả       150.000 đồ   (M t t ăm  ăm m ơ     ì  đồ  )    t ề    ơ    me  số 

t ề  200 000 đồ   G   ơ    me  ết         ế  m y t    G m    về      ất d ớ  

  m         ủ      đì    N  y 20/10/2019   ậ  t ấy      v   ủ  mì      v  

  ạm       uật  ê  G đế   ô       uy   M     đ u t ú v     o     t   sả  

 ồm: 01    ế  m y t         t y         u De   L t tude E6410 đ  qu  sử dụ    

     t ạ   m y   ô              d y sạ  v  01 tú       đ   èm  

 ạ  Kết  uậ  số 73/KL-   G    y 28/10/2019  ủ      đồ   đ        

tro   tố tụ    ì   sự  uy   Mđố  vớ  01    ế  m y t         t y         u De   

L t tude E6410 đ  qu  sử dụ         t ạ   m y   ô              d y sạ  v  01 

tú       đ   èm      t   t   sả       ạ   ủ     ế  m y t         t y    2 741 000 

đồ  , túi xách là 40.000 đồ     ổ       t   t   sả     2.781.000 đồ     ổ   số 

t ề  G t  m  ắ  đ     ủ      đì   ô         ì   S là 3.131.000 đồ  . 

N   vậy  tổ       t   t   sả          N uyễ  Vă  G t  m  ắ         t      

6.031.000 đồ   (S u t   u   ô   t ăm    m ơ  mốt    ì  đồ  )    

Cáo trạng số 99/CT-VKS-M     y 18/11/2019 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n M, thành phố Hà N i truy tố Nguyễ  Vă  G về t       m  ắ  t   

sả   t eo quy đ nh tại Khoả  1   ều 173 B  luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, b  cáo khai nhậ       v  đú         i dung cáo trạ   

t uy tố  

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n M giữ   uyê  qu   đ ểm v  đề 

ngh  H   đồng xét xử áp dụ     ểm b, s Khoản 1   ều 51;   ều 38;   ểm   

K oả  1   ều 52;   ều 101; Khoả  1   ều 173; B  luật Hình sự  ăm 2015  ử 

phạt b  cáo Nguyễ  Vă  G từ 12 t     đến 15 tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ su   đối với b  cáo. 

Bu c b  cáo phải n          t eo quy đ nh. 

N   i bào chữa cho b  cáo trình bày luận c : Tính chất hành vi phạm 

t i của b  cáo rất đơ    ản, b  cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm t   đ     đ u 

t ú  đ  t       ẩ         o  ă   ă   ối cả       đì   đ   ồ  t   ng toàn b  cho 

b  hại, vì vậy đề ngh  giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo thấ   ơ  m c thấp nhất mà 

đại di n Vi n kiểm s t đề ngh . 
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NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  ê   ơ sở n i dung vụ      ă     vào các tài li u trong hồ sơ vụ    đ  

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét xử nhậ  đ        s u:
 
 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụ    ủ    ều tra viên, Kiểm sát viên 

t o   qu  t ì   đ ều tra, truy tố:    t ực hi   đú   t eo quy đ    về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục của Bố luật tố tụng Hình sự  Qu  t ì   đ ều t    t uy tố 

và tại phiên tòa, b  cáo và nhữ       i tham gia tố tụng khác không có ý kiến 

hoặc khiếu nạ      đủ  ă         đ              v   quyết đ    tố tụ    ủ   ơ 

qu   v        t ế       tố tụ   đ  t ự       đều           

 2  Qu  t ì   đ ều t    ũ       tạ     ê  t         o đ  t       ẩ       

  ậ       v    ạm t           du    ả    o t ạ   t uy tố    t   i khai của b  

  o         vớ           tạ   ơ qu   đ ều t                       ạ    ết  uậ  đ    

    v      t      u         t o    ồ s  vụ        đủ  ơ sở  ết  uậ :  Sáng ngày 

05/7/2019, l i dụ   sơ  ở của gia đì        ỗ Xuân N, Nguyễ  Vă  G đ  đ  

     út đ t nhập lấy tr m 01 đ  n thoại giá tr  1.200.000 đồng và số tiền 

1.700.000 đồng, tổng tài sản tr m cắp là 2.900.000 đồng. Trong th i gian áp 

dụng bi n pháp cấm đ    ỏ   ơ     t ú, đến ngày 18/10/2019 G tiếp tục tr m cắp 

tài sản củ      đì   anh Tr    ì   S 01 máy tính xách tay tr  giá 2.741.000 

đồng, 01 túi xách tr  giá 40.000 đồng và số tiền 350.000 đồng, tổng tài sản tr m 

cắp là 3.131.000 đồng. Tổng giá tr  tài sản hai l n G tr m cắp là 6.031.000 đồng 

(Sáu tri u   ô   t ăm    m ơ  mốt    ì  đồng). 

B    o    đ y đủ  ă    ự  t         m  ì   sự    ậ  t    đ         v  

 ủ  mì      v    ạm       uật       vẫ   ố   t ự         ê  đ    ạm v o t   

    m  ắ  t   sả   quy đ    tạ  K oả  1   ều 173     uật Hì   sự  

  o t ạ   t uy tố  ủ  V      ểm s t      d    uy   M        ă      

đú         uật   

       ất      v       o t ự            uy   ểm   o           m  ạ  

t ự  t ế  đế  quyề  sở  ữu t   sả   ủ   ô   d   đ          uật  ảo v     y mất 

trật tự, tr  an tạ  đ      ơ    

 3   em   t     tì   t ết tă    ặ   v    ảm nhẹ trách nhi m hình sự đối 

với     b    o t ì t ấy:  

Về tì   t ết tă    ặ  :      o   ạm t      ều      ê    ả     u tì   t ết 

tă    ặ      ạm t   từ 02     t ở  ê   t eo   ểm   K oả  1   ều 52     uật 

Hì   sự  

Về tì   t ết   ảm   ẹ: Qu  t ì   đ ều t   v  tạ     ê  t        o đều 

t       ẩ         o  ă   ă   ố   ả ;     đì   đ    ắ    ụ   ậu quả  ê  đ  c 

  ởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy đ nh tạ   iểm b, s Khoản 1 

  ều 51 B  luật Hình sự.  

B  cáo phạm t            đủ 18 tuổi nên H   đồng xét xử áp dụng quy 

đ nh tạ        ều 90, 91, 101 B  luật Hình sự để xử     đảm bảo l i ích tốt nhất 

củ        d ới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mụ  đ       o dụ     ú  đỡ h  sửa 
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chữa sai l m, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã h i.  

 uy    ê  qu  t ì   đ ều tra, s u     đ  c áp dụng bi n        ă    ặn 

Cấm đ    ỏ   ơ     t ú t ì    cáo lại tiếp tục phạm t i cùng tính chất  do đ    n 

áp dụng hình phạt tù cách ly m t th i gian mớ  đủ tác dụng giáo dục cải tạo 

riêng và phòng ngừa chung. 

 [4] Về hình phạt bổ su  :      o          d ớ  18 tuổ   ê      đồ   

  t  ử   ô      dụ    ì     ạt  ổ su        ạt tiền. 

 5  Về t         m d   sự:  

Ngày 12/7/2019 bà D ơ       M là mẹ đ  của G đ  đến cử       đ  n 

thoạ  d  đ    Vă  S chu c lạ  đ  n thoại G đ        o     S, mang số tiền 

1.700.000 đồng và chiế  đ  n thoạ   êu t ê  đến trả lạ    o     đì        ỗ 

Xuân N. Ngày 13/11/2019,  ơ qu   đ ều tra Công an huy n Mđ  t ả lại tài sản 

  o     đì   ô   Sơ    ả anh Ni m v      Sơ  đều không có ý kiế  đề ngh  gì 

khác về số tài sản trên nên H   đồng xét xử không giải quyết. 

 ối với chiế   e đạp G m  n ở quán internet của ch  H, G không biết là 

xe của ai, do không có mụ  đ       ếm đoạt và sau khi sử dụ   đ  tr m cắp về 

thì G đ  m    t ả lại xe vào v  trí ban đ u  ê   ơ qu   đ ều tra không xem xét 

xử lý là phù h p. 

N        quyề             vụ   ê  qu   đế  vụ    là bà D ơ       M 

không yêu   u    cáo hoàn trả số tiền chu   đ  n thoại và số tiề  đ   ồ  t   ng 

cho b  hại thay b  cáo nên H   đồng xét xử ghi nhận và không giải quyết. 

 ối vớ   ặng Chung    s     ăm 1997 ở thôn L, xã A, do   không biết 

vi c G m  n xe máy của   đ  đ u    m  ì  ê    ô       ă     xử lý là phù 

h p. 

 6  Về vật      :  ố  vớ  01 thanh sắt có chiều dài 20  m đ  qu  sử 

dụng mà b  cáo dùng vào vi c phạm t i, 01 khóa Vi t Ti p thu của     đì       

Ni m và 01 con l   đất tiết ki m đ     vỡ của anh Sơ    ô       giá tr  sử 

dụ    ê  t    t u t êu  ủy t eo quy đ    tạ    ều 47     uật  ì   sự v    ều 

106     uật  ố tụ   Hì   sự  

[7] Về       :      o   ả     u        t eo quy đ     ủ        uật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1.  ă     v o   ều 38;   ểm  , s K oả  1   ều 51;   ểm   K oả  1 

  ều 52;   ều 90    ều 91;   ều 101; K oả  1   ều 173     uật  ì   sự; 

 uyê   ố      o Nguyễ  Vă  G   ạm t       m  ắ  t   sả     

Xử phạt Nguyễ  Vă  G 09 (Chín) tháng tù. Th i hạn tù tính từ ngày 

20/10/2019. 

Không áp dụng hình phạt bổ su   đối với b  cáo. 

2. Về xử    vật      :  ă       ều 47     uật  ì   sự;   ều 106    
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 uật  ố tụ    ì   sự, t    t u t êu  ủy 01 thanh sắt có chiều dài 20  m đ  qu  sử 

dụng, 01 khóa Vi t Ti p và  01 con l   đất tiết ki m đ     vỡ. 

Vật          đặ  đ ểm v  số             ê   ả     o   ậ  vật        

t   sả     y 19/11/2019   ữ   ô       uy   M v       ụ              d   sự 

 uy   M.  

3. Về       :  ă       ều 136 B  luật Tố tụng hình sự   K oả  01   ều 

21    ểm     oả  01   ều 23 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy     t   ng vụ Quốc h i về m c thu, miễn, giảm thu n p, 

quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án, bu c b  cáo phải n p 200.000 đồng 

(    t ăm    ì  đồng) án phí hình sự sơ t ẩm. 

4. Về quyề          o:  ă           ều 331  333     uật  ố tụ    ì   

sự       o,          quyề             vụ   ê  qu   đế  vụ       quyề          o 

t o   t     ạ  15    y  ể từ    y tuyê      

    ạ     quyề          o t o   t     ạ  15    y  ể từ    y   ậ  đ    

 ả      oặ   ả     đ      êm yết  

N        quyề             vụ   ê  qu   đế  vụ       quyề          o 

về   ữ   vấ  đề t ự  t ế    ê  qu   đế  quyề  v        vụ  ủ  mì  . 

 

Nơi nh n   

- TAND TP. Hà N i; 

- VKSND        N  ; 

- VKSND  uy   M; 

-  ơ qu    S    ô       uy   M; 

-  ơ qu       S  uy   M; 

-      ụ      S  uy   M; 

-      o; 

-     ạ ; 

- N   i có QLNVLQ; 

- L u V    SV   

 

T       Đ  G   T       T    

T         –   Ủ T A       T A 
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